BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

1. Thông tin về giảng viên
· Họ và tên: Đỗ Thị Cẩm Vân 

· Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
· Thời gian, địa điểm làm việc: 
· Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Cơ sở 2, trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn.

· Điện thoại, email:  0908690269 - pinkcloud0508@yahoo.com, dovanstu@yahoo.com

· Các hướng nghiên cứu chính : 

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2. Thông tin về môn học
· Tên môn học: Nghiệp vụ ngân hàng

· Mã môn học :
· Số tín chỉ:

3



Cấu trúc tín chỉ: 3 (2,1,6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

· Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
32 giờ tín chỉ
· Làm bài tập trên lớp:
10 giờ tín chỉ
· Thảo luận trên lớp:
3 giờ tín chỉ
· Thực hành trong phòng thí nghiệm:
0 giờ tín chỉ
· Thực tập thực tế ngoài trường:
0 giờ tín chỉ
· Tự học:
90 giờ tín chỉ
· Đơn vị phụ trách môn học:

· Bộ môn: Tài chính – Kế toán

· Khoa: Quản trị kinh doanh

· Môn học tiên quyết :  Không
-
Môn học song hành : Không

· Môn học bắt buộc : Không
-
Môn học trước : Không
· Môn học kế tiếp: Không

3. Mục tiêu của môn học
· Mục tiêu kiến thức : Giúp sinh viên có được cái nhìn toàn diện về tổ chức, hoạt động của ngân hàng và nắm được những kiến thức nền tảng về các nghiệp vụ ngân hàng như : huy động vốn, cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các nghiệp vụ khác.
· Mục tiêu kỹ năng : Bên cạnh cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động ngân hàng, môn học còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc tính lãi ( tiền gửi và tiền vay), quản trị hồ sơ và sau khi kết thúc môn học sinh viên có thể đảm trách được các công việc của một nhân viên ngân hàng.
· Mục tiêu khác (thái độ học tập) : Sinh viên cần có thái độ học tập nghiêm túc và chuyên cần, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại trình bày một cách tổng quan các hoạt động chủ yếu mà  Luật các tổ chức tín dụng cho phép ngân hàng thương mại có thể thực hiện. Các nghiệp vụ ngân hàng được đề cập đến rất đa dạng, bao gồm: Nghiệp vụ huy động vốn (huy động qua tiển gửi, huy động qua phát hành các giấy tờ có giá); Nghiệp vụ tín dụng (Nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân, cho vay khách hàng doanh nghiệp, nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, nghiệp vụ cho thuê tài chính, nghiệp vụ bảo lãnh); Nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất vể các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại và có thể đảm trách các công việc tại ngân hàng.
5. Nội dung chi tiết môn học
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1  Các vấn đề căn bản về ngân hàng thương mại

1.1.1  Định nghĩa NHTM

1.1.2  Quá trình ra đời và phát triển của NHTM

1.1.3  Hệ thống NHTM Việt Nam

1.1.2  Chức năng của NHTM

1.2  Phân loại NHTM

1.2.1  Dựa vào hình thức sở hữu 

a.  Ngân hàng thương mại Nhà nước

b.  Ngân hàng thương mại cổ phần

c.  Ngân hàng liên doanh

d. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

1.2.2  Dựa vào chiến lược kinh doanh

a.  Ngân hàng bán buôn

b.  Ngân hàng bán lẻ

c.  Ngân hàng vừa bán buôn vửa bán lẻ

1.2.3  Dựa vào quan hệ tổ chức

1.3  Cơ cấu tổ chức của một NHTM

1.4  Các hoạt động chủ yếu của NHTM

1.4.1  Hoạt động huy động vốn

1.4.2  Hoạt động cấp tín dụng

1.4.3  Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

1.4.4  Các hoạt động khác

1.5  Phân loại các nghiệp vụ NHTM

1.5.1  Dựa vào bảng cân đối tài sản 

a.  Nghiệp vụ nội bảng

b.  Nghiệp vụ ngoại bảng

1.5.2  Dựa vào đối tượng khách hàng

a.  Các nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp

b. Các nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân

1.5.3  Dựa vào Luật các TCTD

a.  Hoạt động huy động vốn

b.  Hoạt động cấp tín dụng

c.  Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

d.  Hoạt động khác

1.6  Ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến hoạt động của NHTM

1.6.1  Các quy định về vốn

1.6.2  Các quy định về dự trữ và bảo đảm an toàn

1.6.3  Các quy định về cho vay.
CHƯƠNG II : NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

2.1 Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn

2.1.1 Đối với NHTM

2.1.2 Đối với khách hàng

2.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM

2.3 Các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM

2.3.1 Huy động qua tài khoản tiền gửi

a. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán

b. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm

2.3.2 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá

a. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn

b. Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá trung và dài hạn

2.3.3 Huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và từ Ngân hàng Nhà nước

2.4 Các giải pháp tăng vốn của NHTM.
CHƯƠNG III : NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NHTM

3.1 Khái niệm

3.2 Các vấn đề căn bản về cấp tín dụng ngân hàng

3.2.1 Nguyên tắc vay vốn

3.2.2 Điều kiện vay vốn

3.2.3 Mục đích vay vốn

3.2.4 Hồ sơ vay vốn

3.2.5 Giới hạn và hạn chế cho vay

3.2.6 Những trường hợp không cho vay

3.2.7 Phương thức cho vay

3.2.8 Các loại tín dụng ngân hàng

a. Dựa vào mục đích của tín dụng

b. Dựa vào thời hạn tín dụng

c. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng

d. Dựa vào phương thức cho vay

e. Dựa vào phương thức hoàn trả nợ vay

3.2.9 Các phương thức xác định lãi suất cho vay

a. Lãi suất phi rủi ro

b. Lãi suất huy động vốn

c. Lãi suất cơ bản

d. Cách xác định lãi suất cho vay dựa vào lãi suất cơ bản

e. Cách xác định lãi suất cho vay dựa vào lãi suất LIBOR hoặc SIBOR

f. Cách xác định lãi suất cho vay dựa vào RAROC

3.3 Quy trình tín dụng

3.3.1 Ý nghĩa của việc thiết lập quy trình tín dụng

3.3.2 Quy trình tín dụng căn bản

3.4 Bảo đảm tín dụng

3.4.1 Giới thiệu chung về bảo đảm tín dụng

3.4.2 Các hình thức bảo đảm tín dụng

a. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp

b. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố

c. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản hình thành từ vốn vay

d. Bảo đảm tín dụng bằng hình thức bảo lãnh.
CHƯƠNG IV : NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

4.1 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân

4.2 Các sản phẩm và nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân

4.2.1 Cho vay bất động sản

4.2.2 Cho vay tiêu dùng

4.2.3 Cho vay sản xuất kinh doanh

4.2.4 Cho vay tiểu thương

4.2.5 Cho vay nông nghiệp

4.2.6 Cho vay cầm cố sổ tiền gửi.
CHƯƠNG V: NGHIỆP VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

5.1 Các vấn đề về cho vay doanh nghiệp

5.2 Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp

5.2.1 Xác định nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp

a. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên

b. Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thời vụ

5.2.2 Phương thức cho vay ngắn hạn

a.  Phương thức cho vay từng lần

b.  Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng

5.3 Cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp

5.3.1 Mục đích của tín dụng trung và dài hạn

5.3.2 Thủ tục vay vốn trung và dài hạn

5.3.3 Các phương thức cho vay trung và dài hạn.
CHƯƠNG VI : NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU VÀ BAO THANH TOÁN

6.1 Nghiệp vụ chiết khấu

6.1.1 Khái niệm và ý nghĩa

6.1.2 Đối tượng và điều kiện chiết khấu

a. Đối tượng chiết khấu

b. Các yếu tố tính tiền chiết khấu

c. Mức chiết khấu (hay còn gọi là số tiền chiết khấu)

d. Quy trình nghiệp vụ chiết khấu

6.2 Nghiệp vụ bao thanh toán

6.2.1 Khái niệm và các bên liên quan

a. Khái niệm

b. Các bên liên quan

6.2.2 Quy trình bao thanh toán

6.2.3 Các phương thức bao thanh toán

a. Bao thanh toán miễn truy đòi

b. Bao thanh toán có truy đòi

6.2.4 Phân loại bao thanh toán

a. Phân loại bao thanh toán theo nội dung nghiệp vụ

b. Phân loại bao thanh toán theo phạm vi hoạt động

6.2.5 Tác dụng của bao thanh toán

a. Đối với bên bán

b. Đối với bên mua

c. Đối với đơn vị bao thanh toán.
CHƯƠNG VII : CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

7.1 Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

7.1.1 Khái niệm

7.1.2 Nguyên tắc cho thuê tài chính

7.1.3 Điều kiện cho thuê tài chính

7.1.4 Số tiền cho thuê

7.1.5 Giá trị tài trợ

7.1.6 Các chủ thể tham gia trong hoạt động cho thuê tài chính

7.1.7 Đặc điểm của cho thuê tài chính

7.1.8 Vai trò của cho thuê tài chính

7.2 Các hình thức tài trợ

7.2.1 Cho thuê tài chính thông thường 

7.2.2 Mua và cho thuê lại ( Buying and Lease Back)

7.2.3 Cho thuê giáp lưng ( Back to back Leasing)

7.2.4 Cho thuê trả góp. 

CHƯƠNG VIII : NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH

8.1 Những vấn đề chung về bảo lãnh ngân hàng

8.1.1 Khái niệm bảo lãnh

a. Bên bảo lãnh

b. Bên nhận bảo lãnh

c. Bên được bảo lãnh

d. Cam kết bảo lãnh

8.1.2 Chức năng của bảo lãnh

a. Bảo lãnh là công cụ bảo đảm

b. Bảo lãnh là công cụ tài trợ

8.1.3 Các loại bảo lãnh

a.  Bảo lãnh vay vốn

b.  Bảo lãnh thanh toán

c.  Bảo lãnh dự thầu

d.  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

e.  Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm

f.  Bảo lãnh thanh toán – Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

g.  Bảo lãnh đối ứng

8.2  Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

8.2.1  Điều kiện bảo lãnh

8.2.2  Phạm vi bảo lãnh

8.2.3  Hồ sơ đề nghị bảo lãnh

8.2.4  Hợp đồng bảo lãnh

8.2.5  Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh

8.2.6  Cam kết bảo lãnh

8.2.7  Phí bảo lãnh

8.3  Trình tự thực hiện nghĩa vụ bảo vụ bảo lãnh

8.3.1  Đối với trường hợp bảo lãnh thông thường

8.3.2  Đối với trường hợp bảo lãnh đối ứng

8.3.3  Đối với trường hợp xác nhận bảo lãnh.


CHƯƠNG IX : NGHIỆP VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

9.1 Thanh toán cho các khách hàng

9.1.1 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi

9.1.2 Thanh toán bằng ủy nhiệm thu

9.1.3 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

9.1.4 Thanh toán bằng thư tín dụng

9.2 Thanh toán giữa các ngân hàng

9.2.1 Thanh toán liên hàng

9.2.2 Thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng

9.2.3 Thanh toán qua ngân hàng nhà nước

9.2.4 Thanh toán thu hộ, chi hộ giữa các ngân hàng.
6. Học liệu

· Tài liệu chính

· Bài giảng của giảng viên

· TS. Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, 2008.

· Tài liệu tham khảo

· PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính, 2005.

· TS. Hồ Diệu, Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, 2001.

· PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê

· Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, …

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1. Lịch trình chung: 
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 2
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 3
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 4
	3
	2
	
	
	
	5

	Chương 5
	6
	3
	3
	
	
	12

	Chương 6
	4
	2
	
	
	
	6

	Chương 7
	3
	1
	
	
	
	4

	Chương 8
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 9
	3
	
	
	
	
	3

	Tổng
	32
	10
	3
	
	
	45


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: (do GV phụ trách môn lớp lập)
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 
	Hình thức tổ chức dạy học 
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


7.3. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học:

· Giảng đường rộng rãi, thoáng mát.

· Công cụ, thiết bị giảng dạy được trang bị đầy đủ.

· Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên : 

· Tham khảo tài liệu trước khi đến lớp

· Thảo luận các vấn đề được đặt ra

· Làm bài tập về nhà

8. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

-  Bài tập : 10%

-  Thi giữa kỳ : 30%

-  Thi cuối kỳ : 60%

8.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

-  Lịch kiểm tra giữa kỳ được tổ chức vào tuần thứ 7 hoặc tuần thứ 8.

-  Lịch thi và thi lại : theo lịch của Phòng đào tạo.

8.3. Tiêu chí các đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

Sinh viên phải hoàn thành tất cả các bài tập, chuyên đề  được giao và có đóng góp tham gia tích cực trong quá trình học tập.

Duyệt của trường 
Chủ nhiệm khoa
Giảng viên

(Ký và đóng dấu)
(Ký và ghi rõ họ tên) 
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Võ Thị Quý
Đỗ Thị Cẩm Vân
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